THỐNG KÊ DANH MỤC
Một số hành vi vi phạm hành chính liên quan đến việc chăn thả gia súc, động vật nuôi
	STT
	Hành vi vi phạm
	Căn cứ pháp lý
	Mức phạt

	1. 
	Thả rông động vật nuôi trong đô thị hoặc nơi công cộng
	Điểm b, khoản 1, Điều 7, Mục 1, Chương II, Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng chống bạo lực gia đình
	Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng

	2. 
	Để vật nuôi xâm lấn lòng đường, vỉa hè, vườn hoa, sân chơi, đô thị, nơi sinh hoạt chung trong khu dân cư, khu đô thị
	Điểm c, khoản 1, Điều 7, Mục 1, Chương II, Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng chống bạo lực gia đình
	Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng

	3. 
	Để động vật nuôi gây thương tích hoặc gây thiệt hại tài sản cho tổ chức, cá nhân khác nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
	Điểm c, khoản 2, Điều 7, Mục 1, Chương II, Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng chống bạo lực gia đình
	Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng

	4. 
	Không đủ dụng cụ đựng chất thải của súc vật hoặc không dọn sạch chất thải của súc vật thải ra đường, hè phố
	Điểm c, Khoản 1, Điều 10, Mục 1, Chương II, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
	Phạt tiền từ 60.000 đồng đến 100.000 đồng

	5. 
	Điều khiển, dẫn dắt súc vật đi không đúng phần đường quy định, đi vào đường cấm, khu vực cấm, đi vào phần đường của xe cơ giới
	Điểm d, Khoản 1, Điều 10, Mục 1, Chương II, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019  của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
	Phạt tiền từ 60.000 đồng đến 100.000 đồng

	6. 
	Để súc vật đi trên đường bộ không đảm bảo an toàn cho người và phương tiện đang tham gia giao thông
	Điểm đ, Khoản 1, Điều 10, Mục 1, Chương II, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
	Phạt tiền từ 60.000 đồng đến 100.000 đồng

	7. 
	Để súc vật kéo xe mà không có người điều khiển
	Điểm g, Khoản 1, Điều 10, Mục 1, Chương II, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
	Phạt tiền từ 60.000 đồng đến 100.000 đồng

	8. 
	Dắt súc vật chạy theo khi đang điều khiển hoặc ngồi trên phương tiện giao thông đường bộ
	Điểm b, Khoản 2, Điều 10, Mục 1, Chương II, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019  của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
	Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng
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